
STT Họ và tên

Năm sinh

(dd/MM/yyy

y)

Số CMND/hộ 

chiếu/thẻ
Ngày cấp Nơi cấp Quốc Tịch Địa chỉ thường trú

Cơ sở đào 

tạo
Hệ đào tạo

Trình độ 

chuyên môn
Lĩnh vực đề nghị cấp Hạng đề nghị Số điện thoại

1 Phạm Văn Sơn 28/6/1990 045090007498 14/8/2021
Cục Cảnh sát Quản lý hành 

chính về trật tự xã hội
Việt Nam

Phường 5, TP. Đông Hà, tỉnh 

Quảng Trị
- - - Thiết kế quy hoạch xây dựng

Gia hạn - Nâng hạng - 

cấp mới - hạng II

(06/6/2024 hết hạn 

CCHN)

0905150444

2 Hồ Viết Tiến 17/4/1979 045079005827 17/6/2021
Cục Cảnh sát Quản lý hành 

chính về trật tự xã hội
Việt Nam

Phường 5, TP. Đông Hà, tỉnh 

Quảng Trị
- - - Thiết kế quy hoạch xây dựng

Gia hạn - hạng II

(06/6/2024 hết hạn 

CCHN)

0914164681

Giám sát công tác xây dựng 

công trình DD&CN

Gia hạn - hạng II

(06/6/2024 hết hạn 

CCHN)

Quản lý dự án Cấp mới - hạng III

3 Nguyễn Văn Dũng 18/3/1991 045091005463 25/6/2021
Cục Cảnh sát Quản lý hành 

chính về trật tự xã hội
Việt Nam

Xã Triệu Trạch, huyện Triệu 

Phong, tỉnh Quảng Trị
- - -

Thiết kế công trình giao thông 

đường bộ

Gia hạn - hạng III

(06/6/2024 hết hạn 

CCHN)

0914867468

Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông

Gia hạn - Nâng hạng - 

cấp mới - hạng II

(06/6/2024 hết hạn 

CCHN)

(kèm theo Thông báo số           /TB-SXD ngày         /5/2024 của Sở Xây dựng)

PHỤ LỤC

DANH SÁCH SÁT HẠCH LÀM CƠ SỞ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ (ĐỢT 4 NĂM 2024)
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Giám sát công tác xây dựng 

công trình NN&PTNT
Cấp mới - hạng III

Giám sát công tác xây dựng 

công trình Hạ tầng kỹ thuật
Cấp mới - hạng III

4 Nguyễn Thanh Hiền 15/10/1974 045074010856 04/5/2021
Cục Cảnh sát Quản lý hành 

chính về trật tự xã hội
Việt Nam

Xã Triệu Thành, huyện Triệu 

Phong, tỉnh Quảng Trị
- - - Thiết kế kết cấu công trình

Gia hạn - hạng III

(06/6/2024 hết hạn 

CCHN)

0914158559

5 Đặng Trọng Hiền 10/7/1991 045091009631 11/11/2021
Cục Cảnh sát Quản lý hành 

chính về trật tự xã hội
Việt Nam

Phường Đông Lương, thành 

phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
- - -

Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông

Gia hạn - hạng III

(06/6/2024 hết hạn 

CCHN)

0941001222

6 Nguyễn Hồng Vương 12/4/1983 045083003403 29/9/2022
Cục Cảnh sát Quản lý hành 

chính về trật tự xã hội
Việt Nam

Thị trấn Cam Lộ, huyện Cam 

Lộ, tỉnh Quảng Trị
- - -

Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông

Gia hạn - hạng III

(06/6/2024 hết hạn 

CCHN)

0968848777

7 Lê Hùng Huy 12/01/1983 045083003865 09/02/2022
Cục Cảnh sát Quản lý hành 

chính về trật tự xã hội
Việt Nam

Thị trấn Cam Lộ, huyện Cam 

Lộ, tỉnh Quảng Trị
- - -

Thiết kế công trình giao thông 

đường bộ

Gia hạn - hạng III

(06/6/2024 hết hạn 

CCHN)

0945890309

Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông đường bộ
Cấp mới - hạng III
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Định giá xây dựng Cấp mới - hạng II

8 Trần Thái Chung 24/5/2024 045082008906 25/8/2021
Cục Cảnh sát Quản lý hành 

chính về trật tự xã hội
Việt Nam

Thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh 

Linh, tỉnh Quảng Trị
- - -

Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông đường bộ

Gia hạn - hạng III

(06/6/2024 hết hạn 

CCHN)

0943912777

Giám sát công tác xây dựng 

công trình NN&PTNT

Gia hạn - Hết hạn - cấp 

mới - hạng III

(28/12/2023 hết hạn 

CCHN)

9 Lê Văn Vũ 25/5/1977 045077007098 25/6/2021
Cục Cảnh sát Quản lý hành 

chính về trật tự xã hội
Việt Nam

Xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh 

Linh, tỉnh Quảng Trị
- - -

Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông

Gia hạn - hạng III

(06/6/2024 hết hạn 

CCHN)

0914026421

Giám sát công tác xây dựng 

công trình DD&CN

Gia hạn - hạng III

(24/10/2024 hết hạn 

CCHN)

10 Trần Thanh Sơn 24/5/1981 045081004220 25/6/2021
Cục Cảnh sát Quản lý hành 

chính về trật tự xã hội
Việt Nam

Xã Phong Bình, huyện Gio 

Linh, tỉnh Quảng Trị
- - - Khảo sát địa hình

Gia hạn - hạng III

(06/6/2024 hết hạn 

CCHN)

0914425107

11 Lê Xuân Đại 04/02/1983 045083005030 10/8/2021
Cục Cảnh sát Quản lý hành 

chính về trật tự xã hội
Việt Nam

Phường Đông Lương, thành 

phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
- - - Khảo sát địa hình

Gia hạn - hạng II

(06/6/2024 hết hạn 

CCHN)

0944672206
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12 Trần Văn Hoàn 16/11/1986 045086005684 25/6/2021
Cục Cảnh sát Quản lý hành 

chính về trật tự xã hội
Việt Nam

Xã Vĩnh Chấp, huyện Vĩnh 

Linh, tỉnh Quảng Trị
- - - Thiết kế kết cấu công trình

Gia hạn - Nâng hạng - 

cấp mới - hạng II

(06/6/2024 hết hạn 

CCHN)

0901964368

13 Lê Quang Tuấn 24/4/1983 045083001104 27/4/2021
Cục Cảnh sát Quản lý hành 

chính về trật tự xã hội
Việt Nam

Phường 3, thị xã Quảng Trị, 

tỉnh Quảng Trị
- - -

Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông

Gia hạn - hạng II

(06/6/2024 hết hạn 

CCHN)

0914135465

Thiết kế công trình giao thông 

đường bộ

Gia hạn - hạng II

(06/6/2024 hết hạn 

CCHN)

14 Hồ Công Đức 19/4/1993 045093002928 09/5/2021
Cục Cảnh sát Quản lý hành 

chính về trật tự xã hội
Việt Nam

Phường Đông Thanh, thành 

phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
- - -

Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông

Gia hạn - hạng III

(06/6/2024 hết hạn 

CCHN)

0914272934

Thiết kế công trình giao thông 

đường bộ

Gia hạn - nâng hạng - 

cấp mới - hạng II

(06/6/2024 hết hạn 

CCHN)

15 Trần Chung 20/4/1988 045088007932 03/6/2021
Cục Cảnh sát Quản lý hành 

chính về trật tự xã hội
Việt Nam

Xã Triệu Đại, huyện Triệu 

Phong, tỉnh Quảng Trị
- - -

Thiết kế công trình giao thông 

đường bộ

Hết hạn - cấp mới - hạng 

II

(17/9/2023hết hạn 

CCHN)

0915002808
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16 Lê Hoàng Nguyên 30/4/1967 045067000263 23/3/2021
Cục Cảnh sát Quản lý hành 

chính về trật tự xã hội
Việt Nam

Phường Đông Lễ, thành phố 

Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
- - -

Giám sát công tác xây dựng 

công trình HTKT (cấp, thoát 

nước)

Gia hạn - hạng II

(06/6/2024 hết hạn 

CCHN)

0913411285

17 Nguyễn Hữu Hà 04/6/1989 045089005434 21/12/2022
Cục Cảnh sát Quản lý hành 

chính về trật tự xã hội
Việt Nam

Xã Cam Tuyền, huyện Cam 

Lộ, tỉnh Quảng Trị
- - -

Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng, công 

nghiệp

Gia hạn - hạng III

(06/6/2024 hết hạn 

CCHN)

0839547886

18 Phan Ngọc Minh 04/02/1976 045076006757 16/8/2021
Cục Cảnh sát Quản lý hành 

chính về trật tự xã hội
Việt Nam

Thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh 

Linh, tỉnh Quảng Trị
- - -

Giám sát công tác xây dựng 

công trình DD&CN

Gia hạn - hết hạn - cấp 

mới - hạng III

(17/9/2023 hết hạn 

CCHN)

0914500306

19 Hồ Minh Hùng 24/8/1992 046092018018 11/11/2021
Cục Cảnh sát Quản lý hành 

chính về trật tự xã hội
Việt Nam

Phường 1, thành phố Đông Hà, 

tỉnh Quảng Trị
- - -

Giám sát công tác xây dựng 

công trình NN&PTNT
Cấp mới - hạng III 0934726248

Giám sát công tác xây dựng 

công trình DD&CN
Cấp mới - hạng III

20 Lê Văn Minh 07/01/1978 045078004440 09/5/2021
Cục Cảnh sát Quản lý hành 

chính về trật tự xã hội
Việt Nam

Phường 1, thành phố Đông Hà, 

tỉnh Quảng Trị
- - -

Giám sát công tác xây dựng 

công trình HTKT (cấp nước)
Cấp mới - hạng III 0914617333

Quản lý dự án Cấp mới - hạng III

21 Cáp Hữu Vũ 24/01/1991 045091001031 27/4/2021
Cục Cảnh sát Quản lý hành 

chính về trật tự xã hội
Việt Nam

Phường 3, thị xã Quảng Trị, 

tỉnh Quảng Trị
- - -

Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông

Gia hạn - nâng hạng - 

cấp mới - hạng II

(06/6/2024 hết hạn 

CCHN)

0916005357
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Thiết kế xây dựng công trình 

giao thông (cầu đường bộ)
Cấp mới - hạng III

22 Nguyễn Quang Hùng 18/8/1993 045093002317 06/12/2021
Cục Cảnh sát Quản lý hành 

chính về trật tự xã hội
Việt Nam

Phường Đông Lễ, thành phố 

Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
- - -

Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông

Gia hạn -  hạng III

(06/6/2024 hết hạn 

CCHN)

0941835017

Thiết kế xây dựng công trình 

giao thông (đường bộ)

Gia hạn - nâng hạng - 

cấp mới - hạng II

(06/6/2024 hết hạn 

CCHN)

Thiết kế xây dựng công trình 

giao thông (cầu đường bộ)
Cấp mới - hạng III

23 Lê Văn Quyến 09/02/1966 045066003710 17/6/2021
Cục Cảnh sát Quản lý hành 

chính về trật tự xã hội
Việt Nam

Phường 5, thành phố Đông Hà, 

tỉnh Quảng Trị
- - -

Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông

Gia hạn -  hạng II

(06/6/2024 hết hạn 

CCHN)

0915214679

Định giá xây dựng

Gia hạn -  hạng II

(06/6/2024 hết hạn 

CCHN)

24 Trần Văn Châu 15/6/1980 040080017586 09/5/2021
Cục Cảnh sát Quản lý hành 

chính về trật tự xã hội
Việt Nam

Phường Đông Lương, thành 

phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
- - -

Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông

Gia hạn -  hạng III

(06/6/2024 hết hạn 

CCHN)

0944019444
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25 Trịnh Quang Lương 01/7/1993 045093005414 27/6/2021
Cục Cảnh sát Quản lý hành 

chính về trật tự xã hội
Việt Nam

Xã Triệu Giang, huyện Triệu 

Phong, tỉnh Quảng Trị
- - -

Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông

Gia hạn -  hạng III

(06/6/2024 hết hạn 

CCHN)

0945679246

Thiết kế xây dựng công trình 

giao thông (đường bộ)

Gia hạn - nâng hạng - 

cấp mới - hạng II

(06/6/2024 hết hạn 

CCHN)

Thiết kế xây dựng công trình 

giao thông (cầu đường bộ)
Cấp mới - hạng III

26 Nguyễn Đình Quang Văn 11/9/1981 046081010416 10/8/2021
Cục Cảnh sát Quản lý hành 

chính về trật tự xã hội
Việt Nam

Phường 5, thành phố Đông Hà, 

tỉnh Quảng Trị
- - -

Giám sát công tác xây dựng 

công trình HTKT (cấp, thoát 

nước)

Cấp mới - hạng II 0914617123

Thiết kế xây dựng công trình 

HTKT (cấp, thoát nước)
Cấp mới - hạng II

Thiết kế cấp, thoát nước công 

trình
Cấp mới - hạng II

27 Nguyễn Thế Hùng 28/4/1980 045080005677 25/6/2021
Cục Cảnh sát Quản lý hành 

chính về trật tự xã hội
Việt Nam

Phường 3, thị xã Quảng Trị, 

tỉnh Quảng Trị
- - -

Giám sát công tác xây dựng 

công trình DD&CN

Gia hạn - hạng II

(06/6/2024 hết hạn 

CCHN)

0911454678
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Giám sát công tác xây dựng 

công trình HTKT (cấp, thoát 

nước)

Gia hạn - nâng hạng - 

cấp mới - hạng II

(06/6/2024 hết hạn 

CCHN)

28 Nguyễn Long Biên 04/4/1969 197041975 20/11/2019 Công an tỉnh Quảng Trị Việt Nam
Phường Đông Lương, thành 

phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
- - -

Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông (cầu, 

đường sắt)

Cấp mới - hạng II 0906667771
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29 Trần Văn Hoàn 16/11/1986 045086005684 25/6/2021 Công an tỉnh Quảng Trị Việt Nam
Xã Vĩnh Chấp, huyện Vĩnh 

Linh, tỉnh Quảng Trị
- - -

Thiết kế kết cấu công trình 

DD&CN

Gia hạn - nâng hạng - 

cấp mới - hạng II

(06/6/2024 hết hạn 

CCHN)

0901964368

30 Nguyễn Trường Sinh 13/3/1981 045081002652 25/5/2023
Cục Cảnh sát Quản lý hành 

chính về trật tự xã hội
Việt Nam

Phường Đông Lễ, thành phố 

Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
- - -

Thiết kế kết cấu công trình 

DD&CN

Gia hạn - hạng II

(06/6/2024 hết hạn 

CCHN)

0935286589

Giám sát công tác xây dựng 

công trình DD&CN

Gia hạn - hạng II

(06/6/2024 hết hạn 

CCHN)

31 Trương Công Đức 13/5/1979 045079003701 17/6/2021
Cục Cảnh sát Quản lý hành 

chính về trật tự xã hội
Việt Nam

Phường 5, thành phố Đông Hà, 

tỉnh Quảng Trị
- - -

Thiết kế kết cấu công trình 

DD&CN

Gia hạn - hạng II

(06/6/2024 hết hạn 

CCHN)

0983135205

Giám sát công tác xây dựng 

công trình DD&CN

Gia hạn - hạng II

(06/6/2024 hết hạn 

CCHN)

32 Võ Cảnh Lâm 21/10/1986 045086004586 25/6/2021
Cục Cảnh sát Quản lý hành 

chính về trật tự xã hội
Việt Nam

Phường 5, TP. Đông Hà, tỉnh 

Quảng Trị
- - -

Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông

Gia hạn - hạng III

(06/6/2024 hết hạn 

CCHN)

0944653568

33 Thái Anh Hùng 16/6/1986 045086008677 27/6/2021
Cục Cảnh sát Quản lý hành 

chính về trật tự xã hội
Việt Nam

Phường 3, TP. Đông Hà, tỉnh 

Quảng Trị
- - - Thiết kế kết cấu công trình

Gia hạn - hạng II

(24/10/2024 hết hạn 

CCHN)

0888474222
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34 Nguyễn Thế Nghĩa 14/6/1977 045077004584 25/6/2021
Cục Cảnh sát Quản lý hành 

chính về trật tự xã hội
Việt Nam

Phường Đông Lễ, TP. Đông 

Hà, tỉnh Quảng Trị
- - -

Giám sát công tác xây dựng 

công trình DD&CN

Gia hạn - Hết hạn - Cấp 

mới - hạng II

(28/12/2023 hết hạn 

CCHN)

0919781222

Giám sát công tác xây dựng 

công trình HTKT (cấp, thoát 

nước)

Gia hạn - hạng III

(06/6/2024 hết hạn 

CCHN)

Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông đường bộ

Gia hạn - Hết hạn - Cấp 

mới - hạng III

(28/12/2023 hết hạn 

CCHN)
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35 Nguyễn Quang Bi 01/3/1974 045074009147 27/6/2021
Cục Cảnh sát Quản lý hành 

chính về trật tự xã hội
Việt Nam

Xã Triệu Trung, huyện Triệu 

Phong, tỉnh Quảng Trị
- - -

Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông đường bộ

Gia hạn - hạng II

(06/6/2024 hết hạn 

CCHN)

0938581681

36 Trần Công Hóa 08/8/1979 045079007431 25/6/2021
Cục Cảnh sát Quản lý hành 

chính về trật tự xã hội
Việt Nam

Phường 5, thành phố Đông Hà, 

tỉnh Quảng Trị
- - -

Giám sát công tác lắp đặt thiết 

bị công trình

Gia hạn - nâng hạng - 

cấp mới - hạng II

(06/6/2024 hết hạn 

CCHN)

0948095357

Thiết kế cơ điện công trình Cấp mới - hạng III

37 Bùi Văn Quý 12/12/1988 045088004650 03/12/2021
Cục Cảnh sát Quản lý hành 

chính về trật tự xã hội
Việt Nam

Xã Thanh An, huyện Cam Lộ, 

tỉnh Quảng Trị
- - - Quản lý dự án

Gia hạn - Hết hạn - Cấp 

mới - hạng III

(28/12/2023 hết hạn 

CCHN)

0974248777

Định giá xây dựng

Gia hạn - hạng III

(06/6/2024 hết hạn 

CCHN)

Khảo sát địa hình Cấp mới - hạng III

Thiết kế kết cấu công trình Cấp mới - hạng III

Giám sát công tác xây dựng 

công trình DD&CN

Hết hạn - Cấp mới - hạng 

III
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38 Hoàng Thanh Hùng 01/5/1979 045079000968 21/4/2021
Cục Cảnh sát Quản lý hành 

chính về trật tự xã hội
Việt Nam

Phường 1, thành phố Đông Hà, 

tỉnh Quảng Trị
- - -

Giám sát công tác lắp đặt thiết 

bị vào công trình (đường dây và 

TBA)

Gia hạn - hạng II

(06/6/2024 hết hạn 

CCHN)

0963805067

Thiết kế cơ - điện công trình 

(đường dây và TBA)

Gia hạn - hạng II

(06/6/2024 hết hạn 

CCHN)

Quản lý dự án

Gia hạn - hạng II

(06/6/2024 hết hạn 

CCHN)

Định giá xây dựng Cấp mới - hạng II

39 Trần Quy Ba 19/8/1967 045067003892 27/8/2021
Cục Cảnh sát Quản lý hành 

chính về trật tự xã hội
Việt Nam

Xã Hải Phú, huyện Hải Lăng, 

tỉnh Quảng Trị
- - - Quản lý dự án

Gia hạn - nâng hạng - 

cấp mới - hạng II

(06/6/2024 hết hạn 

CCHN)

0963027767

Định giá xây dựng

Gia hạn - nâng hạng - 

cấp mới - hạng II

(06/6/2024 hết hạn 

CCHN)

Giám sát công tác lắp đặt thiết 

bị vào công trình (đường dây và 

TBA)

Cấp mới - hạng II
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Thiết kế cơ - điện công trình 

(đường dây và TBA)
Cấp mới - hạng II

Khảo sát địa hình Cấp mới - hạng II

40 Trần Văn Chính 15/01/1979 045079006398 25/6/2021
Cục Cảnh sát Quản lý hành 

chính về trật tự xã hội
Việt Nam

Phường 1, thành phố Đông Hà, 

tỉnh Quảng Trị
- - - Quản lý dự án Cấp mới - hạng II 0912490555

Định giá xây dựng Cấp mới - hạng II

Giám sát công tác lắp đặt thiết 

bị vào công trình (đường dây và 

TBA)

Cấp mới - hạng II

Giám sát công tác xây dựng 

công trình công nghiệp (đường 

dây và TBA)

Cấp mới - hạng II

Thiết kế cơ - điện công trình 

(đường dây và TBA)

Gia hạn - nâng hạng - 

cấp mới - hạng II

(06/6/2024 hết hạn 

CCHN)
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41 Lê Huy Phong 28/02/1979 045079006203 27/6/2021
Cục Cảnh sát Quản lý hành 

chính về trật tự xã hội
Việt Nam

Phường 1, thành phố Đông Hà, 

tỉnh Quảng Trị
- - - Quản lý dự án

Gia hạn - hết hạn - cấp 

mới - hạng II

(17/9/20234 hết hạn 

CCHN)

0963280279

Khảo sát địa hình Cấp mới - hạng III

Giám sát công tác lắp đặt thiết 

bị vào công trình (đường dây và 

TBA)

Gia hạn - hết hạn - cấp 

mới - hạng III

(28/12/2023 hết hạn 

CCHN)

Giám sát công tác xây dựng 

công trình công nghiệp (đường 

dây và TBA)

Gia hạn - hết hạn - cấp 

mới - hạng III

(28/12/2023 hết hạn 

CCHN)

Thiết kế cơ - điện công trình 

(đường dây và TBA)

Gia hạn - nâng hạng - 

cấp mới - hạng II

(06/6/2024 hết hạn 

CCHN)

42 Nguyễn Viết Thủy 11/7/1965 045065005970 11/8/2021
Cục Cảnh sát Quản lý hành 

chính về trật tự xã hội
Việt Nam

Phường Đông Lễ, thành phố 

Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
- - - Quản lý dự án

Gia hạn - hạng II

(06/6/2024 hết hạn 

CCHN)

0963757767

Định giá xây dựng

Gia hạn - hết hạn - cấp 

mới - hạng II

(28/12/2023 hết hạn 

CCHN)

 14



Giám sát công tác lắp đặt thiết 

bị vào công trình (đường dây và 

TBA)

Gia hạn - hết hạn - cấp 

mới - hạng III

(28/12/2023 hết hạn 

CCHN)

Giám sát công tác xây dựng 

công trình công nghiệp (đường 

dây và TBA)

Gia hạn - hết hạn - cấp 

mới - hạng III

(28/12/2023 hết hạn 

CCHN)

43 Trương Văn Hòa 22/10/1975 045075006272 25/8/2021
Cục Cảnh sát Quản lý hành 

chính về trật tự xã hội
Việt Nam

Phường 3, thành phố Đông Hà, 

tỉnh Quảng Trị
- - - Quản lý dự án Cấp mới - Hạng III 0913485424

Định giá xây dựng Cấp mới - Hạng III

Giám sát công tác lắp đặt thiết 

bị vào công trình (đường dây và 

TBA)

Cấp mới - Hạng III

Thiết kế cơ - điện công trình 

(đường dây và TBA)

Gia hạn -  hạng III

(06/6/2024 hết hạn 

CCHN)

44 Trần Quang Linh 21/9/1991 045091005740 25/8/2021
Cục Cảnh sát Quản lý hành 

chính về trật tự xã hội
Việt Nam

Phường 1, thành phố Đông Hà, 

tỉnh Quảng Trị
- - - Quản lý dự án Cấp mới - Hạng III 0962191991
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Định giá xây dựng

Gia hạn -  hạng III

(06/6/2024 hết hạn 

CCHN)

Giám sát công tác lắp đặt thiết 

bị vào công trình (đường dây và 

TBA)

Gia hạn -  hạng III

(06/6/2024 hết hạn 

CCHN)

Thiết kế cơ - điện công trình 

(đường dây và TBA)

Gia hạn -  hạng III

(06/6/2024 hết hạn 

CCHN)

45 Nguyễn Hội 14/3/1972 045072014899 21/6/2021
Cục Cảnh sát Quản lý hành 

chính về trật tự xã hội
Việt Nam

Phường 5, thành phố Đông Hà, 

tỉnh Quảng Trị
- - - Quản lý dự án Cấp mới - Hạng II 0966436777

Định giá xây dựng Cấp mới - Hạng II

Giám sát công tác lắp đặt thiết 

bị vào công trình (đường dây và 

TBA)

Gia hạn -  hạng II

(06/6/2024 hết hạn 

CCHN)

Thiết kế cơ - điện công trình 

(đường dây và TBA)
Cấp mới - Hạng II
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46 Thái Dương Nhật 05/5/1989 045089004908 14/8/2021
Cục Cảnh sát Quản lý hành 

chính về trật tự xã hội
Việt Nam

Phường 1, TP. Đông Hà, tỉnh 

Quảng Trị
- - - Định giá xây dựng

Gia hạn - hạng III (hạn 

CCHN đến 06/6/2024)
0905162555

Giám sát công tác lắp đặt thiết 

bị vào công trình (đường dây và 

TBA)

Gia hạn - hạng III (hạn 

CCHN đến 06/6/2024)

Giám sát công tác xây dựng 

công trình công nghiệp (đường 

dây và TBA)

Cấp mới - Hạng III

Thiết kế cơ - điện công trình 

(đường dây và TBA)

Gia hạn - hạng III (hạn 

CCHN đến 06/6/2024)

47 Võ Anh Tuấn 11/5/1988 045088004665 25/6/2021
Cục Cảnh sát Quản lý hành 

chính về trật tự xã hội
Việt Nam

Xã Triệu Thuận, huyện Triệu 

Phong, tỉnh Quảng Trị
- - -

Giám sát công tác lắp đặt thiết 

bị vào công trình (đường dây và 

TBA)

Gia hạn - hạng III (hạn 

CCHN đến 06/6/2024)
0942223003

Giám sát công tác xây dựng 

công trình công nghiệp (đường 

dây và TBA)

Cấp mới - Hạng III

Thiết kế cơ - điện công trình 

(đường dây và TBA)

Gia hạn - hạng III (hạn 

CCHN đến 06/6/2024)
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48 Nguyễn Tiến Vĩnh 06/11/1977 197388346 12/02/2019 Công an tỉnh Quảng Trị Việt Nam
Phường Đông Lương, TP. 

Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
- - -

Thiết kế cơ - điện công trình 

(đường dây và TBA)

Gia hạn - hạng III (hạn 

CCHN đến 06/6/2024)
0963195777

49 Lê Minh Tuấn 20/01/1979 045079002833 13/8/2021
Cục Cảnh sát Quản lý hành 

chính về trật tự xã hội
Việt Nam

Phường Đông Lương, TP. 

Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
- - -

Giám sát công tác lắp đặt thiết 

bị vào công trình (đường dây và 

TBA)

Gia hạn - hạng II (hạn 

CCHN đến 06/6/2024)
0963223449

Thiết kế cơ - điện công trình 

(đường dây và TBA)

Gia hạn - hạng II (hạn 

CCHN đến 06/6/2024)

50 Hoàng Văn Cử 08/4/1979 045079007320 03/7/2021
Cục Cảnh sát Quản lý hành 

chính về trật tự xã hội
Việt Nam

Xã Trung Sơn, huyện Gio 

Linh, tỉnh Quảng Trị
- - -

Giám sát công tác lắp đặt thiết 

bị vào công trình (đường dây và 

TBA)

Gia hạn - hạng II (hạn 

CCHN đến 06/6/2024)
0974969140

51 Hoàng Quốc Ân 17/8/1977 044077007244 25/6/2021
Cục Cảnh sát Quản lý hành 

chính về trật tự xã hội
Việt Nam

Phường Đông Lương, TP. 

Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
- - -

Giám sát công tác lắp đặt thiết 

bị vào công trình (đường dây và 

TBA)

Gia hạn - hạng II (hạn 

CCHN đến 06/6/2024)
0963201301

52 Lê Quang Anh 05/9/1986 045086003042 10/10/2022
Cục Cảnh sát Quản lý hành 

chính về trật tự xã hội
Việt Nam

Xã Gio Châu, huyện Gio Linh, 

tỉnh Quảng Trị
- - - Định giá xây dựng

Gia hạn - hạng II (hạn 

CCHN đến 06/6/2024)
0935205556

53 Nguyễn Thanh Sơn 09/12/1981 045081002395 25/6/2021
Cục Cảnh sát Quản lý hành 

chính về trật tự xã hội
Việt Nam

Phường 1, TP. Đông Hà, tỉnh 

Quảng Trị
- - - Định giá xây dựng

Gia hạn - hạng III (hạn 

CCHN đến 06/6/2024)
0913715856
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54 Ngô Quang Thoại 18/01/1980 045080003509 09/01/2022
Cục Cảnh sát Quản lý hành 

chính về trật tự xã hội
Việt Nam

Phường 1, TP. Đông Hà, tỉnh 

Quảng Trị
- - -

Thiết kế kết cấu công trình 

DD&CN

Gia hạn - hạng III (hạn 

CCHN đến 06/6/2024)
0905650768

Giám sát công tác xây dựng 

công trình DD&CN

Gia hạn - hạng III (hạn 

CCHN đến 24/10/2024)

Danh sách gồm 54 cá nhân tương đương với 119 hồ sơ./.
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